
   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

  TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI

STT HỌ TÊN Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 LÊ PHƯƠNG TUẤN AN 14/01/2008 Nam

2 NGUYỄN PHÚC AN 09/01/2008 Nam

3 NGUYỄN SỸ AN 31/07/2008 Nam

4 HUỲNH NGỌC NHẬT ÂN 04/07/2007 Nữ

5 HUỲNH TUẤN ANH 16/08/2008 Nam

6 PHAN HOÀNG TRÂM ANH 18/07/2008 Nữ

7 VŨ NGUYỄN HOÀI ANH 04/07/2008 Nữ

8 DƯƠNG QUỐC BẢO 25/01/2008 Nam

9 TẠ HOÀNG DUY BẢO 15/07/2008 Nam

10 LÊ NGUYỄN ĐĂNG DANH 18/12/2008 Nam

11 ĐẶNG HOÀNG HẢI 17/11/2008 Nam

12 LÝ GIA HÒA 28/04/2008 Nam

13 NGUYỄN THỊ THÚY HOÀI 10/09/2008 Nữ

14 PHAN VIỆT HOÀNG 17/09/2008 Nam

15 HUỲNH TUẤN HƯNG 26/03/2008 Nam

16 NGUYỄN TIẾN HƯNG 27/04/2008 Nam

17 PHẠM HOÀNG GIA HƯNG 20/05/2008 Nam

18 HỒ GIA HUY 02/06/2008 Nam

19 NGUYỄN KHANG HUY 31/07/2008 Nam

20 NGUYỄN QUANG HUY 28/12/2008 Nam

21 NGUYỄN PHÚC ANH KHANH 19/09/2008 Nam

22 LẠI MINH KHÔI 05/10/2008 Nam

23 LƯƠNG AN KỲ 29/08/2008 Nữ

24 PHẠM LÊ 16/07/2008 Nam

25 HUỲNH HOÀNG LINH 13/08/2008 Nam

26 VŨ NGUYỄN HIỀN LINH 09/01/2008 Nữ

27 LÊ HOÀNG PHƯƠNG LOAN 05/02/2008 Nữ

28 PHAN TẠI LỢI 07/08/2008 Nam

29 TRƯƠNG PHẠM XUÂN MAI 05/02/2008 Nữ

30 TRẦN HUỆ MẪN 07/09/2008 Nữ

31 ĐINH QUANG MINH 12/04/2008 Nam

32 VÕ ANH NGHI 20/02/2008 Nam

33 NGUYỄN HỒNG BẢO NGỌC 20/01/2008 Nữ

34 ĐỖ ĐỨC THẢO NINH 15/05/2008 Nữ

35 HUỲNH HUY PHÁT 29/12/2008 Nam

36 NGÔ HOÀNG PHÚC 30/03/2008 Nam

37 VƯƠNG GIA THẮNG 02/01/2008 Nam

38 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 28/02/2008 Nữ

39 PHẠM NGỌC MAI THUYÊN 06/03/2008 Nữ

40 HUỲNH THANH VY 05/11/2008 Nữ

41 LÊ NGỌC TƯỜNG VY 26/04/2007 Nữ

42 NGUYỄN LÂM NHƯ Ý 16/07/2008 Nữ
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